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BẢNG GIÁ VÁN ÉP COPPHA 
BG-20190220/HCT 

I. Ván ép phủ phim 
 
Quy cách: 

● Sản xuất: Việt Nam 

● Nguyên liệu: Cao su, Bạch đàn, Tạp rừng 

● Phẩm cấp ván bóc: A và B 

● Tỷ trọng: >650 kg/m3 

● Keo: Keo chống nước WBP 100% Phenolic 

● Phim: Dynea Phenolic Surface Film 40 g/m2 nâu 

● Số lần sử dụng: lên đến 10 

Độ dày ván 1.22m x 2.44m 

12mm 330.000 / tấm 

15mm 380.000 / tấm 

18mm 430.000 / tấm 

 
● Độ dày của ván chúng tôi sản xuất sai số chỉ 0.5mm. 

II. Ván ép coppha dài 
 
Quy cách: 

● Độ dày tính giá: 19mm 

● Bề ngang: 15cm – 60cm 

● Nguyên liệu: Gỗ điều, keo tràm, tạp rừng 

● Keo: Chịu nước HRW Melamine 

● Màu sơn: Đỏ, cam 
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Chiều ngang ván Chiều dài ván 

 3.5m 4m 

20cm 

4.500.000 VNĐ / khối 25cm 

30cm 
 
Độ dày của ván chúng tôi sản xuất là 17mm, sai số 1 - 2mm. 
Chiều ngang ván có thể xẻ theo yêu cầu của quý khách từ 20cm đến 60cm 
Chiều dài ván: 3.5m và 4m. 
 
Thông tin thanh toán, vận chuyển và liên hệ xin xem ở trang số 3. 
 

III. Ván ép coppha tấm 
 
Quy cách: 

● Độ dày: 17mm 

● Nguyên liệu: Gỗ điều 

● Keo: Chịu nước HRW Melamine 

● Màu sơn: Đỏ, cam, vàng nghệ hoặc phủ keo(không sơn) 

● Chuyên dùng: Đổ sàn 

● Tái sử dụng: 3 – 5 lần 

Độ dày ván Kích thước ván 

 1m x 2m 1.2m x 2.4m  

17mm 170.000 / tấm 230.000 / tấm 
  

Độ dày của ván chúng tôi sản xuất là 17mm, sai số chỉ 1mm đến 2mm. 
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Quý khách lưu ý, bảng giá trên đây chưa bao gồm 10% thuế VAT và chi phí vận chuyển 
(TP.HCM: 130.000 đ/m3 với khu vực giáp Biên Hòa, 150.000 đ/m3 với các khu vực xa hơn), 
xin hãy gọi để chúng tôi báo giá chi tiết cho quý khách. 
 
Một tháng chúng tôi có thể cung cấp số lượng trên 1800 khối ván ép coppha và 30.000 tấm 
ván ép phủ phim. Đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi dù chỉ là 1m3. 
 

IV. Thông tin chuyển khoản 
 
Đối với khách hàng cá nhân xin vui lòng gửi thanh toán qua các tài khoản sau: 
 

● Vietcombank HCM: 0071001724577 – Bùi Đức Long 
● ACB HCM: 126472359 – Bùi Đức Long 
● Sacombank Biên Hòa: 050057832794 – Bùi Đức Long 
● Agribank Biên Hòa: 5990205555865 – Bùi Đức Long 
● VietinBank KCN Biên Hòa: 103001722600 – Bùi Đức Long 

 
Đối với khách hàng doanh nghiệp/tổ chức  xin vui lòng chuyển khoản kèm theo 10% thuế 
GTGT​ giá trị đơn hàng. 
 

● Chủ tài khoản: Công ty TNHH Hải Cường Thịnh 
● Số tài khoản: 170385259 – Ngân hàng ACB Đồng Nai - PGD Tân Tiến 

V. Thông tin là bí quyết thành công trong kinh doanh. 
Quý vị hãy ghi nhớ hay giao cho ai đó có trách nhiệm ghi nhớ lại thông tin về chúng tôi 
vì chúng tôi cũng có thể là một trong những thông tin mang lại thành công cho quý vị 
sau này. 
 
Bùi Đức Long - Trưởng phòng kinh doanh 
Mobile: 0908.68.68.35 
Email: ​long@haicuongthinh.com 
 
Công ty TNHH Hải Cường Thịnh 
Điện thoại: 0868 988.680 - Fax: 0613 680.253 
Văn phòng: 205 Bùi Văn Hòa, Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai. 
Nhà máy sản xuất: Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. 
Website: ​www.haicuongthinh.com 
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